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LT Đ D 11A5 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1 15 28/12/2020 08/01/2021 2

CĐ LT 11A1 - 2 Thực tế nghề nghiệp Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1 17 28/12/2020 05/02/2021 6

LT Đ D 11A3-5 Thực tế nghề nghiệp Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1, 2 32 05/4/2021 14/5/2021 6

CĐ LT 11 A4 Điều dưỡng chuyên khoa TMH Ngoại Nguyễn Như Ước BV Xanh Pôn Liên chuyên khoa 1,2 30 01/3/2021 12/3/2021 2

CD 13A27 Điều dưỡng chuyên khoa TMH Ngoại Nguyễn Như Ước BV Xanh Pôn Liên chuyên khoa 2 14 05/10/2020 16/10/2020 2

CĐ LT 11 A3-5 Thực tế nghề nghiệp Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 1 17 05/4/2021 14/5/2021 6

CĐ LT 11A5
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 1,2 30 07/9/2020 18/9/2020 2

CD 13A2 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1,2 30 21/9/2020 16/10/2020 4

LT Đ D 11A1 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1 15 19/10/2020 30/10/2020 2

CD 13A17 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1, 2 30 19/10/2020 13/11/2020 4

CD 13A13 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1,2 26 16/11/2020 11/12/20202 4

CD 13A10 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 2 16 14/12/2020 8/1/2021 4

CD hộ sinh 9A Chăm sóc sơ sinh Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1,2 30 4/1/2021 15/1/2021 2

CD 13A7 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 2 14 11/1/2021 5/2/2021 4

CD hộ sinh 9A Chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1,2 30 17/1/2021 29/1/2021 2

CD 14A1 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1,2 26 22/2/2021 19/3/2021 4

CD 14A7 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1 13 22/3/2021 16/4/2021 4

CD 14A11 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 1 13 19/4/2021 14/5/2021 4
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CD 13A1-36 Thực tế nghề nghiệp Đ D nhi Quản Bích Diệp BV Xanh Pôn Nhi 6-7 30 24/5/2021 25/6/2021 5

CĐĐD 14A18 Điều dưỡng cơ sở

Điều 

dưỡng cơ 

bản Nguyễn Thị Hương BV Xanh Pôn Ngoại Lồng Ngực 1 12 21/9/2020 2/10/2020 2

CĐĐD 14A18 Điều dưỡng cơ sở

Điều 

dưỡng cơ 

bản Đinh Thị Nhâm BV Xanh Pôn PT thần kinh 2 13 21/9/2020 2/10/2020 2

CĐĐD 14A23 Điều dưỡng cơ sở

Điều 

dưỡng cơ 

bản Nguyễn Thị Hương BV Xanh Pôn Ngoại Lồng Ngực 1 12 5/10/2020 16/10/2020 2

CĐĐD 14A23 Điều dưỡng cơ sở

Điều 

dưỡng cơ 

bản Đinh Thị Nhâm BV Xanh Pôn PT thần kinh 2 13 5/10/2020 16/10/2020 2

CĐĐD 14A25 Điều dưỡng cơ sở

Điều 

dưỡng cơ 

bản Đinh Thị Nhâm BV Xanh Pôn PT thần kinh 1 12 19/10/2020 30/10/2020 2

CĐĐD 14A25 Điều dưỡng cơ sở

Điều 

dưỡng cơ 

bản Nguyễn Thị Hương BV Xanh Pôn Ngoại Lồng Ngực 1 12 19/10/2020 30/10/2020 2

Dược 8A10 Dược lâm sàng DL-DLS Vũ Phương Thảo BV Xanh Pôn Khoa Dược Nhóm 1, 2 27 26/10/2020 27/11/2020 5

Dược 8A16 Dược lâm sàng DL-DLS Vũ Phương Thảo BV Xanh Pôn Khoa Dược Nhóm 1, 2 29 30/11/2020 01/01/2021 5

Dược 8A4 Dược lâm sàng DL-DLS Vũ Phương Thảo BV Xanh Pôn Khoa Dược Nhóm 1, 2 26 04/01/2021 05/02/2021 5

Dược 8A18 Dược lâm sàng DL-DLS Vũ Phương Thảo BV Xanh Pôn Khoa Dược Nhóm 1, 2 29 22/02/2021 26/3/2021 5

Dược 8A6 Thực tế nghề nghiệp DL-DLS Vũ Phương Thảo BV Xanh Pôn Khoa Dược Nhóm 1, 2 29 29/3/2021 30/4/2021 5

CĐ HAYH 12A
TTLS Kỹ thuật chụp Cắt lớp 

vi tính
HAYH

TS. Phạm Hồng Đức

CN. Nguyễn Văn Bắc
BV Xanh Pôn CĐHA 1 16 05/10/2020 27/11/2020 8

CĐ HAYH 13A1
Thực tập LS Kỹ thuật chụp 

X quang
HAYH

TS. Phạm Hồng Đức

CN. Nguyễn Văn Bắc
BV Xanh Pôn CĐHA 1 11 30/11/2020 05/02/2021 10

CĐ HAYH 12A
Kỹ thuật chụp Cộng hưởng 

từ
HAYH

TS. Phạm Hồng Đức

CN. Nguyễn Văn Bắc
BV Xanh Pôn CĐHA 1 16 22/02/2021 02/04/2021 6

CĐ HAYH 13A1
Tổ chức khoa CĐHA và bảo 

quản máy
HAYH

TS. Phạm Hồng Đức

CN. Nguyễn Văn Bắc
BV Xanh Pôn CĐHA 1 11 22/03/2021 02/04/2021 2

CĐ HAYH 13A1 X quang chẩn đoán HAYH
TS. Phạm Hồng Đức

CN. Nguyễn Văn Bắc
BV Xanh Pôn CĐHA 1 11 05/04/2021 30/04/2021 4

CĐ HAYH 13A1 Kỹ thuật TH siêu âm HAYH
TS. Phạm Hồng Đức

CN. Nguyễn Văn Bắc
BV Xanh Pôn CĐHA 1 11 03/05/2021 14/05/2021 2

CĐ HAYH 12A Thực tế nghề nghiệp HAYH
TS. Phạm Hồng Đức

CN. Nguyễn Văn Bắc
BV Xanh Pôn CĐHA 1 16 17/05/2021 25/06/2021 6

CĐ ĐD 14A9
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 1,2 26 12/10/2020 13/11/2020 5

CĐ LT 11 A3 Điều dưỡng chuyên khoa TMH Ngoại Nguyễn Như Ước BV Xanh Pôn Liên chuyên khoa 1,2 30 15/3/2021 26/3/2021 2



CĐ ĐD 14A3
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 1,2 26 16/11/2020 18/12/2020 5

CĐ ĐD 14A24
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 1,2 26 17/5/2021 18/6/2021 5

CĐ ĐD 14A25
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 1,2 26 17/5/2021 18/6/2021 5

LT11A3,4,5 Thực tế nghề nghiệp Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 2 15 05/4/2021 14/5/2021 6

CD 13A7 Điều dưỡng chuyên khoa TMH Ngoại Nguyễn Như Ước BV Xanh Pôn Liên chuyên khoa 2 14 19/10/2020 30/10/2020 2

CD 13A5 Điều dưỡng chuyên khoa TMH Ngoại Nguyễn Như Ước BV Xanh Pôn Liên chuyên khoa 2 14 2/11/2020 13/11/2020 2

CĐ LT 11A1
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 1,2 30 21/9/2020 2/10/2021 2

CD 13A25 Điều dưỡng chuyên khoa TMH Ngoại Nguyễn Như Ước BV Xanh Pôn Liên chuyên khoa 2 14 21/9/2020 2/10/2020 2

CĐ ĐD 14A15
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 3
Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 1,2 26 22/02/2021 26/03/2021 5

CD 13A35 Điều dưỡng chuyên khoa TMH Ngoại Nguyễn Như Ước BV Xanh Pôn Liên chuyên khoa 2 14 22/3/2021 2/4/2021 2

CĐ ĐD 13A 1-36 Thực tế nghề nghiệp Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 3 20 24/05/2021 25/06/2021 5

CĐ ĐD 13A 1-36 Thực tế nghề nghiệp Ngoại Nguyễn Minh An BV Xanh Pôn Các khoa lâm sàng 7 20 24/05/2021 25/06/2021 5

CĐ LT 11 A5 Điều dưỡng chuyên khoa TMH Ngoại Nguyễn Như Ước BV Xanh Pôn Liên chuyên khoa 1,2 30 29/3/2021 09/04/2021 2

CD 13A33 Điều dưỡng chuyên khoa TMH Ngoại Nguyễn Như Ước BV Xanh Pôn Liên chuyên khoa 2 14 8/3/2021 19/3/2021 2

CĐĐD14A2

Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 1.2 26 05/10/2020 13/11/2020 6

LT11A1
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 1 15 5/10/2020 16/10/2020 2

LT11A2
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 2 15 19/10/20 30/10/2020 2



CĐĐD14A7

Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 1.2 26 16/11/2020 25/12/2020 6

LT11A5
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 2 15 16/11/2020 27/11/2020 2

LT11A4
Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 1 15 14/12/2020 25/12/2020 2

CĐĐD14A12

Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 1.2 26 28/12/2020 05/2/2021 6

CĐĐD14A18

Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 1.2 26 22/02/2021 02/04/2021 6

CĐĐD14A24

Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 1 15 05/04/2021 14/05/2021 6

CĐĐD13A1-36 Thực tế nghề nghiệp Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 9,10 26 24/05/2021 25/06/2021 5

CĐĐD14A27

Thực hành chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2 Nội Nguyễn Thị Hoàng Thu BV Xanh Pôn Nội 1.2 26 17/05/2021 25/06/2021 6

CĐ XNYH 12A Thực tập VS_KS VKS Bùi Huy Tùng BV Xanh Pôn CĐXNYH 3 9 14/12/2020 5/2/2021 8

CĐ XNYH 12AB Thực tập nghề nghiệp VKS Bùi Huy Tùng BV Xanh Pôn CĐXNYH 3 9 05/03/2021 18/6/2021 7


